PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ

TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN.

Thứ… ngày……tháng 7 năm 2020.

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II - NĂM HỌC 2019 - 2020
 MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ.

(thời gian làm bài: 40 phút)

       HỌ VÀ TÊN : …………………………………………………………. LỚP : 5………


Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
I - Môn Lịch sử: (5 điểm)

Câu 1: Nhà đày Buôn Ma Thuột thuộc tỉnh nào ? (0,5 điểm)

A. Gia Lai.          
B. Kon Tum.
C. Đắk Nông        
D. Đắk Lắk.

Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là: (0,5 điểm)

A. Đường sắt.                                 B. Đường biển.
C. Đường Hồ Chí Minh.                D. Đường hàng không
Câu 3: Điền các từ sau vào chỗ chấm thích hợp: (2 điểm)

(Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là....................................................................
…………….; Quốc kì là ............................................................; Quốc ca là bài ..........
…………………….; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là thành phố.................................................................
	A.
	Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu vào ngày 26/ 4 / 1975.   
      
	

	B.
	Người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 là đồng chí Bùi Quang Thận.
	

	C.
	Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước diễn ra ngày 20/4/1976.
	

	D.
	Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào ngày 27/1/1973.

	


Câu 4. Đúng ghi Đ , sai ghi S: (1 điểm)

Câu 5: Tại sao nói: "Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? (1 điểm)
	

	

	

	

	


II – Môn Địa lí: (5 điểm)
Câu 6: Cây công nghiệp lâu năm trồng chủ yếu ở Đắk Lắk là cây nào? (0,5 điểm)

A. Điều

B. Chè.

C. Cà phê.

D. Ca cao
Câu 7. Hoang mạc có diện tích lớn nhất thế giới nằm ở Châu lục nào? (0,5 điểm)
        A. Châu Á
B. Châu Âu

C. Châu Mĩ


D. Châu Phi

Câu 8: Khí hậu chủ yếu của châu Âu là: (0,5 điểm)
A. Khí hậu ôn đới.
                                                B. Khí hậu hàn đới.

B. Khí hậu nhiệt đới.



       C. Khí hậu nóng quanh năm.

Câu 9. Châu lục nào có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục? (0,5 điểm)
A. Châu Á.




                  B. Châu Âu.

C. Châu Mĩ.




                  D. Châu Phi.

Câu 10. Ý nào dưới đây không  phản ánh đúng những đặc điểm của Châu Âu ? 
(1 điểm)
    A. Tiếp giáp với Châu Á.


C. Có khí hậu ôn hòa.

    B. Có diện tích là 10 triệu km2.
           D. Tiếp giáp với Thái Bình Dương.

Câu 11 . Hãy nêu một số đăc điểm cơ bản về đặc điểm tự nhiên của Châu Mĩ ? Giải thích vì sao Châu Mĩ lại có khí hậu như vậy ? (2 điểm)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


                    HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM
1. Môn lịch sử
	Câu
	1
	2

	Ý đúng
	D
	C

	Điểm
	0,5 
	0,5 


 

Câu 3:  (2 điểm)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.
	A.
	Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu vào ngày 26/4/1975.   
      
	Đ

	B.
	Người cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập vào ngày 30/4/1975 là đồng chí Bùi Quang Thận.
	Đ

	C.
	Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội thống nhất trong cả nước diễn ra ngày 20/4/1976.
	S

	D.
	Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào ngày 27/1/1973.

	Đ


Câu 4. Đúng ghi Đ , sai ghi S: (1 điểm) .  Mỗi câu điền đúng được 0,25 điểm
Câu 5: Tại sao nói: "Ngày 30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? 
(1 điểm)

Ngày 30 - 4 - 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.

II. Môn: Địa lí

	Câu
	6
	7
	8
	9
	10

	Ý đúng
	C
	D
	A
	D
	D

	Điểm
	0,5 
	0,5
	0,5 
	0,5
	1,0


Câu 11. (2 điểm)

* Địa hình: Thay đổi từ tây sang đông:

- Dọc bờ biển phía tây là hai dãy núi cao và đồ sộ.

- Ở giữa là những đồng bằng rộng lớn.

- Phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên.

* Khí hậu: nhiệt đới, ôn đới và hàn đới
.

* Thiên nhiên: đa dạng, phong phú

- Sông A-ma-zôn (Bra-xin)

- Thác Ni-a-ma-ga (Hoa Kì)

- Hoang mạc A-ta-ca-ma (Chi Lê),…..

* Có khí hậu như vậy vì: lãnh thổ trải dài từ cực Bắc đến cực Nam.

                                                       Cư Bao, ngày 26 tháng 6 năm 2020                                           

	GV RA ĐỀ

Nguyễn Thị Tươi
	Nguyễn Thị Liên 
	P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Phước Triều


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 5

CUỐI KÌ II NĂM HỌC :2019-2020
	Mạch kiến thức,

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 - 1975)

Lich sử địa phương
	Số câu
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	1

	
	Câu số
	1, 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 

	
	Số điểm
	1,0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,0 
	1,0 
	1,0 

	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay
	Số câu
	 
	 
	1
	
	1
	
	 
	 
	2 
	

	
	Câu số
	 
	 
	3
	
	4
	
	 
	 
	 
	

	
	Số điểm
	 
	 
	2,0 
	
	1,0
	
	 
	 
	3,0 
	

	3. Địa lí địa phương 
	Số câu
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	1
	 

	
	Câu số
	6
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	Số điểm
	0,5 
	 
	
	
	
	
	
	
	0,5
	 

	4.  Các châu lục và đại dương trên thế giới 
	Số câu
	1
	 
	 2
	 
	 1
	 
	 
	1 
	4
	 1

	
	Câu số
	7
	 
	 8,9
	 
	10
	 
	 
	11
	 
	 

	
	Số điểm
	0,5 
	 
	 1,0
	 
	1,0 
	 
	 
	 2,0
	2,5 
	 2,0

	Tổng số câu
	4
	
	3
	
	2
	
	
	2
	9
	2

	Tổng số điểm
	2,0
	3,0
	2,0
	3,0
	10


(((
     Lời nhận xét của giáo viên.
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…………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………





Điểm





………….











